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CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-NV 
 

V/v hướng dẫn đánh giá, 

chấm điểm và xếp loại Chỉ 

số CCHC cấp xã năm 2021. 
 

 

         Triệu Sơn, ngày        tháng 11 năm 2021 

 

   Kính gửi: Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Quyết định số 4308/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về Bộ tiêu chí và phương pháp xác định Chỉ số cải cách hành chính của 

các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, 

phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Để có căn cứ xác định chỉ số cải cách 

hành chính cấp xã năm 2021. UBND huyện hướng dẫn một số nội dung cụ thể 

như sau: 

1. UBND cấp xã tự đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ 

CCHC theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần đƣợc quy định trong “Bảng 3 - 

Bộ tiêu chí đánh giá, xác định Chỉ số CCHC cấp xã” 

- Bộ tiêu chí đánh giá, xác định Chỉ số CCHC cấp xã gồm 07 nội dung với 

34 tiêu chí và 51 tiêu chí thành phần cụ thể là:  

+ Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính gồm: 06 tiêu chí và 08 

tiêu chí thành phần.  

+ Tổ chức thực hiện văn bản pháp luật tại địa phương gồm: 03 tiêu chí và 

06 tiêu chí thành phần.  

+ Cải cách thủ tục hành chính gồm: 08 tiêu chí và 15 tiêu chí thành phần.  

+ Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước gồm: 04 tiêu chí và 03 tiêu 

chí thành phần.  

+ Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức gồm: 04 tiêu chí và 

05 tiêu chí thành phần.  

+ Cải cách tài chính công gồm: 04 tiêu chí và 03 tiêu chí thành phần.  

+ Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử gồm: 05 tiêu chí và 11 tiêu chí 

thành phần.  

- Thang điểm đánh giá chỉ số cải cách hành chính của UBND cấp xã là 

100 điểm, cụ thể như sau: 

+ Các đơn vị tự đánh giá, chấm điểm đối với các tiêu chí, tiêu chí thành phần: 

tối đa 82 điểm (Thang điểm đánh giá được xác định cụ thể đối với từng tiêu chí, 

tiêu chí thành phần tại Bảng 3, Quyết định 4308/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của 

UBND tỉnh Thanh Hóa) (có hướng dẫn gửi kèm theo).  

+ Điểm đánh giá qua điều tra, khảo sát hài lòng: tối đa 18 điểm (sử dụng kết 

quả khảo sát hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan đơn vị 

theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm 
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Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 

61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ). (Lưu ý: Các đơn vị không tự 

đánh giá tiêu chí này; Tổ thẩm định công nhận và cho điểm trên cơ sở Báo cáo 

kết quả điều tra, khảo sát hài lòng hàng năm đã được Văn phòng UBND tỉnh, 

UBND huyện tổng hợp, công bố).  

2. UBND xã, thị trấn xây dựng báo cáo gửi UBND huyện (qua Phòng 

Nội vụ) tổng hợp theo quy định, cụ thể: 

+ Báo cáo về tự đánh giá, xác định số cải cách hành chính xã, thị trấn (mẫu 

biểu mẫu kèm theo) 

+ Nội dung báo cáo:  Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá, xác định Chỉ số 

cải cách hành chính xã, thị trấn (Mẫu tổng hợp kèm theo) 

+Kiến nghị, đề xuất (nếu có) 

3. Về tài liệu kiểm chứng 

- Các tài liệu kiểm chứng gửi kèm theo Bảng tổng hợp để phục vụ cho công 

tác thẩm định gồm có: Các văn bản đã ban hành, kế hoạch, báo cáo, quyết định, 

tài liệu hướng dẫn, các số liệu thống kê... đã được cấp có thẩm quyền ban hành 

liên quan đến việc triển khai, thực hiện và kết quả đạt được trong công tác cải 

cách hành chính của năm báo cáo, được nêu tên tại cột tài liệu kiểm chứng của 

Bảng tổng hợp phục vụ cho việc tính điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần.  

- Ngoài việc cung cấp các tài liệu kiểm chứng, các xã, thị trấn có thể bổ sung 

các tài liệu kiểm chứng khác (nếu có) đủ độ tin cậy để chứng minh kết quả tự đánh 

giá, chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần.  

- Đối với các nội dung không có tài liệu kiểm chứng hoặc tài liệu kiểm 

chứng không có đầy đủ thông tin kiểm chứng theo yêu cầu, các xã, thị trấn giải 

trình rõ về cách đánh giá, tính điểm tại các bảng đánh giá tiêu chí và chịu trách 

nhiệm về tính chính xác của thông tin giải trình. 

- Các file của tài liệu kiểm chứng phải là văn bản điện tử có chữ ký số theo 

quy định hoặc văn bản giấy dưới dạng ảnh (định dạng PDF). 

(Tài liệu kiểm chứng khi nộp phải được chia thành từng lĩnh vực, tiêu chí, 

tiêu chí thành phần). 

4. UBND các xã, thị trấn hoàn thành Bảng đánh giá chỉ số CCHC và Báo 

cáo, tài liệu kiểm chứng gửi về UBND huyện (qua phòng Nội vụ)  và  địa chỉ 

Email: quynhthom.apa@gmail.com  trƣớc ngày 06/12/2021 để tổng hợp. 

Yêu cầu UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng: TC-KH, Tư pháp, Văn phòng, Văn           

hóa Thông tin (để ph/h); 

- Lưu: VT, NV. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Bùi Huy Dũng 

mailto:quynhthom.apa@gmail.com
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TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ… 

 

Số:       /BC-UBND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
…, ngày       tháng        năm 20…. 

 

B O C O 

Về tự đánh giá, xác định chỉ số cải cách h nh chính củ  …n m   … 
 

 

I. T NH H NH TRI N KHAI   

II. K T QUẢ TH C HIỆN 

 . Kết quả tự đánh giá 

STT Nội dung đánh giá Điểm chuẩn Điểm tự đánh giá 

1 Công tác chỉ đạo điều hành 14  

2 
Tổ chức thực hiện văn bản pháp 

luật tại địa phương 
7  

3 Cải cách thủ tục hành chính 15.5  

4 
Cải cách tổ chức bộ máy hành 

chính nhà nước 
9  

5 
  y dựng và n ng cao chất lượng 

đội ngũ cán bộ, công chức 
13  

6 Cải cách tài chính công 10  

7 
Xây dựng và phát triển chính quyền 

điện tử 
 13.5  

 Tổng cộng 82  

 . T n tại, hạn chế trong tự đánh giá 

 . Nguyên nh n củ  t n tại, hạn chế 

III. KI N NGHỊ, Đ  XUẤT 

 ửi k m theo Báo cáo : 

- Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính xã 

- Danh mục tài liệu kiểm chứng 
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BẢNG TỔNG HỢP 

K T QUẢ T  Đ NH GI , X C ĐỊNH CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH XÃ, THỊ TRẤN NĂM      

(Kèm theo Báo cáo số      /BC-UBND ngày     /11/2021 của UBND xã…..) 

STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 
Điểm 

chuẩn 

Điểm 

tự 

đánh 

giá 

Tài 

liệu 

kiểm 

chứng 

Ghi chú 

I Đ NH GI  CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 82    

1 CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐI U HÀNH CCHC 14       

1.1 Kế hoạch CCHC n m 3       

1.1.1 

Ban hành kế hoạch CCHC năm kịp thời (trước ngày 15/01 hàng năm): 

- Ban hành kịp thời thì đánh giá là: 0,5 

- Ban hành không kịp thời (trong Quý I năm đánh giá) thì đánh giá là: 0,25 

- Không ban hành thì đánh giá là: 0 

0,5 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.2 

 ác định đầy đủ các nhiệm vụ, sản phẩm, thời gian, phù hợp với kế hoạch CCHC 

của huyện, sát với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị; bố trí kinh phí triển khai: 

- Xác định đầy đủ nhiệm vụ và có bố trí kinh phí thì đánh giá là: 1 

- Không xác định đầy đủ nhiệm vụ hoặc không bố trí kinh phí thì đánh giá là: 0 

1 
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 
Điểm 

chuẩn 

Điểm 

tự 

đánh 

giá 

Tài 

liệu 

kiểm 

chứng 

Ghi chú 

1.1.3 

Mức độ hoàn thành kế hoạch CCHC 

- Hoàn thành từ 80% đến 100% kế hoạch thì đánh giá theo công thức:   

[ ]              

- Hoàn thành dưới 80% kế hoạch thì đánh giá là: 0 

1,5 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2 

  

Thực hiện công tác báo cáo định kỳ: 

- Báo cáo đầy đủ về CCHC (04 BC) thì đánh giá là: 0,5 

- Báo cáo đầy đủ về thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính (04 BC) thì đánh giá 

là: 0,5 

- Báo cáo đầy đủ về về kiểm soát TTHC (04 BC) thì đánh giá là: 0,5 

- Báo cáo đầy đủ về kết quả kiểm tra, rà soát văn bản QPPL thì đánh giá là: 0,5 

- Báo cáo số lượng, chất lượng, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã thì đánh giá là: 

0,5 

- Các báo cáo khác theo yêu cầu của UBND cấp huyện thì đánh giá là: 0,5 

3 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Các báo cáo 

phải đáp ứng 

đầy đủ số 

lượng, nội 

dung, thời gian 

theo quy định. 

Nếu chậm 01 

báo cáo thì 

điểm đánh giá 

là 0 điểm 

tương ứng với 

thang điểm của 

loại báo cáo 

đó. 

1.3 Công tác tuyên truyền CCHC 3       
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 
Điểm 

chuẩn 

Điểm 

tự 

đánh 

giá 

Tài 

liệu 

kiểm 

chứng 

Ghi chú 

1.3.1 

Kế hoạch tuyên truyền CCHC (Có kế hoạch tuyên truyền CCHC riêng hoặc nằm 

trong kế hoạch CCHC năm): 

- Có kế hoạch thì đánh giá là: 1 

- Không có kế hoạch thì đánh giá là: 0 

1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.3.2

. 

Mức độ thực hiện kế hoạch tuyên truyền CCHC 

- Hoàn thành từ 80% đến 100% kế hoạch thì đánh giá theo công thức: 

  [ ]              

- Hoàn thành  dưới 80% kế hoạch thì đánh giá là: 0 

1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.3.3 

Mức độ đa dạng trong tuyên truyền 

- Thực hiện tuyên truyền nội dung CCHC thông qua các kênh truyền thống thì 

đánh giá là: 0,5 

- Thực hiện các hình thức tuyên truyền khác thì đánh giá là: 0,5 

1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.4 Sáng kiến trong cải cách hành chính 3       

1.4.1 

- Có sáng kiến mới trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trong năm 

- Có từ 02 sáng kiến trở lên thì đánh giá là: 2 

- Có 01 sáng kiến thì đánh giá là: 1 

- Không có sáng kiến thì đánh giá là: 0 

2 
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 
Điểm 

chuẩn 

Điểm 

tự 

đánh 

giá 

Tài 

liệu 

kiểm 

chứng 

Ghi chú 

1.4.2 

Gắn kết quả thực hiện CCHC với công tác thi đua, khen thưởng 

- Có thực hiện thì đánh giá là: 1 

- Không thực hiện thì đánh giá là: 0 

1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.5 

Thực hiện các nhiệm vụ đƣợc UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao 

- Hoàn thành đúng tiến độ 100% nhiệm vụ được giao thì đánh giá là: 1 

- Hoàn thành dưới 100% nhiệm vụ thì đánh giá theo công thức:  [ ]              

1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.6 

 Mức độ thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH đƣợc giao  

- 100% chỉ tiêu đạt và vượt thì đánh giá là: 1 

- Dưới 100% chỉ tiêu đạt thì tính theo công thức: [ ]              

1 
  

  

  

  

  

  

2 TỔ CHỨC TH C HIỆN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TẠI ĐỊA PHƢƠNG 7       

2.1  

Triển kh i v n bản quy phạm pháp luật (QPPL) tại đị  phƣơng  

- 100 % Văn bản QPPL do Trung ương, tỉnh, huyện ban hành được tổ chức triển 

khai thực hiện thì đánh giá là: 2 

- Dưới 100 % Văn bản QPPL do Trung ương, tỉnh ban hành được tổ chức triển 

khai thực hiện thì đánh giá là: 0 

 2 
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 
Điểm 

chuẩn 

Điểm 

tự 

đánh 

giá 

Tài 

liệu 

kiểm 

chứng 

Ghi chú 

2.2 Thực hiện các hoạt động theo dõi, thi hành pháp luật  3       

2.2.1 

Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật: 

- Có ban hành kế hoạch thì đánh giá là: 0,5 

- Không ban hành kế hoạch thì đánh giá là: 0 

0,5       

2.2.2 

Báo cáo công tác theo dõi, thi hành pháp luật: 

- Báo cáo đầy đủ, đúng thời gian thì đánh giá là: 0,5 

- Không báo cáo thì đánh giá là: 0 

0,5       

2.2.3 

Thực hiện các hoạt động về theo dõi, thi hành pháp luật: 

- Thu thập thông tin về tình hình theo dõi, thi hành pháp luật thì đánh giá là: 0,25 

- Kiểm tra tình hình theo dõi, thi hành pháp luật thì đánh giá là: 0,25 

- Điều tra, khảo sát tình hình theo dõi, thi hành pháp luật thì đánh giá là: 0,5 

1       

2.2.4 

Xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật: 

- Ban hành đầy đủ văn bản xử lý hoặc kiến nghị xử lý kết quả theo dõi, thi hành 

pháp luật theo thẩm quyền thì đánh giá là: 1 

- Không ban hành đầy đủ văn bản xử lý hoặc kiến nghị xử lý kết quả theo dõi, thi 

hành pháp luật theo thẩm quyền thì đánh giá là: 0 

1       

2.3 Kiểm tra, rà soát, xử lý v n bản QPPL tại đị  phƣơng 
 

2 
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 
Điểm 

chuẩn 

Điểm 

tự 

đánh 

giá 

Tài 

liệu 

kiểm 

chứng 

Ghi chú 

2.3.1 

Kiểm tra, rà soát văn bản QPPL: 

- Có thực hiện thì đánh giá là: 1 

- Không thực hiện thì đánh giá là: 0 

1       

2.3.2 

Xử lý văn bản QPPL qua kiểm tra, rà soát:  

- 100% văn bản được xử lý thì đánh giá là: 1 

- Không thực hiện thì đánh giá là: 0 

1       

3 CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 15,5       

3.1 Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) 1,5       

3.1.1 

Ban hành kế hoạch Kiểm soát TTHC theo quy định: 

- Ban hành kịp thời thì đánh giá là: 0,5 

- Ban hành không kịp thời thì đánh giá là: 0,25 

- Không ban hành thì đánh giá là: 0 

0,5       

3.1.2 

Mức độ thực hiện kế hoạch: 

- Hoàn thành từ 80% đến 100% kế hoạch thì đánh giá theo công thức:   

[ ]              

- Hoàn thành dưới 80% kế hoạch thì đánh giá là: 0 

1       
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 
Điểm 

chuẩn 

Điểm 

tự 

đánh 

giá 

Tài 

liệu 

kiểm 

chứng 

Ghi chú 

3.2 Công khai TTHC 1       

3.2.1 

Công khai TTHC tại nơi tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC  

- Đầy đủ, đúng quy định thì đánh giá là: 0,5 

- Không đầy đủ hoặc không đúng quy định: 0 

0,5       

3.2.2 

Công khai TTHC trên trang Thông tin điện tử của đơn vị: 

- Đầy đủ, đúng quy định thì đánh giá là: 0,5 

- Không đầy đủ hoặc không đúng quy định thì đánh giá là: 0 

0,5       

3.3 
Công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị (PAKN) của cá nhân, tổ chức 

đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết củ  đơn vị 
2       

3.3.1 

Công khai kết quả trả lời PAKN của cá nhân, tổ chức đối với quy định TTHC 

thuộc thẩm quyền: 

- Thực hiện đúng quy định thì đánh giá là: 1 

- Không thực đúng quy định thì đánh giá là: 0 

1    
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 
Điểm 

chuẩn 

Điểm 

tự 

đánh 

giá 

Tài 

liệu 

kiểm 

chứng 

Ghi chú 

3.3.2 

Xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền 

giải quyết của UBND đơn vị: 

- 100% số phản ánh, kiến nghị đều được xử lý hoặc kiến nghị xử lý thì đánh giá là: 

0,75 

- Dưới 100% thì đánh giá theo công thức: [ 

] 

0,75       

3.3.3 

Công khai kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC 

thuộc thẩm quyền giải quyết 

- 100% kết quả xử lý hoặc kiến nghị xử lý được công khai thì đánh giá là: 0,25 

- Dưới 100% kết quả xử lý hoặc kiến nghị xử lý được công khai thì đánh giá là: 0 

0,25 

   

3.4 Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 3       

3.4.1 

Tỷ lệ TTHC thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa: 

- Đạt tỷ lệ 100% số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã thì đánh 

giá là: 1 

- Dưới 100% số lượng TTHC thì đánh giá là: 0 

1       

3.4.2 

TTHC hoặc nhóm TTHC được thực hiện theo hình thức liên thông: 

- Có thực hiện thì đánh giá là: 1 

- Không thực hiện thì đánh giá là: 0 

1       
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 
Điểm 

chuẩn 

Điểm 

tự 

đánh 

giá 

Tài 

liệu 

kiểm 

chứng 

Ghi chú 

3.4.3 

Thực hiện quy định về tiếp nhận hồ sơ TTHC: 

- 100% hồ sơ được tiếp nhận đúng quy định (thành phần hồ sơ, phiếu hẹn…) thì 

đánh giá là: 1 

- Dưới 100% hồ sơ được tiếp nhận đúng quy định thì đánh giá là: 0 

1       

3.5 Kết quả giải quyết thủ tục hành chính 4       

3.5.1 

Tỷ lệ TTHC được giải quyết đúng hạn theo quy định: 

- Đạt tỷ lệ 100% thì đánh giá là: 1 

- Dưới 100% thì tính theo công thức: [ ] 

1       

3.5.2 

Công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính: 

- Công khai tại trụ sở của UBND cấp xã thì đánh giá là: 0,5 

- Công khai trên trang thông tin điện tử của UBND cấp xã thì đánh giá là: 0,5 

- Công khai trên Cổng dịch vụ công của tỉnh thì đánh giá là: 1 

- Không công khai thì đánh giá là: 0 

2       
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 
Điểm 

chuẩn 

Điểm 

tự 

đánh 

giá 

Tài 

liệu 

kiểm 

chứng 

Ghi chú 

3.5.3 

Số hóa kết quả giải quyết TTHC 

- Từ 80% đến 100% kết quả giải quyết TTHC được số hóa thì tính theo công thức:  

[  ]   

- Dưới 80% thì đánh giá là: 0 

1 

   

3.6 

Công khai xin lỗi trong giải quyết TTHC : 

- 100% hồ sơ trễ hẹn thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị được xin lỗi bằng 

văn bản thì đánh giá là: 1 

- Dưới 100% hồ sơ trễ hẹn thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị được xin lỗi 

bằng văn bản thì đánh giá là: 0 

1       

3.7 

Thái độ phục vụ của cán bộ, công chức : 

- Không có công chức vi phạm, không có đơn thư phản ánh về công chức gây 

phiền hà, sách nhiễu thì đánh giá là: 1 

- Có đơn thư phản ánh về công chức gây phiền hà, sách nhiễu (đã qua xác minh) 

thì đánh giá là: 0 

1       

3.8 Cơ sở vật chất, trang thiết bị và mức độ hiện đại hóa của Bộ phận một cửa 2       
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 
Điểm 

chuẩn 

Điểm 

tự 

đánh 

giá 

Tài 

liệu 

kiểm 

chứng 

Ghi chú 

3.8.1 

Diện tích phòng làm việc của bộ phận một cửa: 

- Đảm bảo theo quy định thì đánh giá là: 1 

- Không đảm bảo theo quy định thì đánh giá là: 0 

1       

3.8.2 

Trang thiết bị phòng làm việc bộ phận một cửa cấp xã được trang bị đầy đủ: 

- Đảm bảo theo quy định thì đánh giá là:1 

- Không đảm bảo theo quy định thì đánh giá là: 0 

1       

4 CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ M Y HÀNH CHÍNH NHÀ NƢỚC 9       

4.1 Thực hiện quy định của TW, UBND tỉnh về hệ thống chính quyền cơ sở 5       

4.1.1 

Thực hiện quy chế làm việc của UBND:  

- Thực hiện đầy đủ, đúng quy định thì đánh giá là: 1 

- Thực hiện chưa đầy đủ hoặc chưa đúng quy định thì đánh giá là: 0 

1       

4.1.2 

Kiểm điểm thực hiện Quy chế làm việc hàng năm: 

- Có báo cáo đánh giá kiểm điểm theo quy định thì đánh giá là: 2   

- Không báo cáo đánh giá kiểm điểm thì đánh giá là: 0 

2       
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 
Điểm 

chuẩn 

Điểm 

tự 

đánh 

giá 

Tài 

liệu 

kiểm 

chứng 

Ghi chú 

4.1.3 

Kết quả thực hiện Quy chế làm việc: 

- Không có CBCC vi phạm quy chế thì đánh giá là: 2 

- Có CBCC vi phạm thì đánh giá là: 0 

2       

4.2 

Thực hiện quy chế dân chủ và dân vận chính quyền ở đơn vị: 

- Thực hiện đầy đủ, đúng quy định quy chế dân chủ thì đánh giá là: 1 

- Thực hiện đầy đủ, đúng quy định công tác dân vận chính quyền thì đánh giá là: 1 

- Không thực hiện thì đánh giá là: 0 

2       

4.3 

Thực hiện quy định về số lƣợng ngƣời làm việc hƣởng lƣơng từ ngân sách 

nh  nƣớc tại đơn vị: 

- Sử dụng không vượt quá số lượng người làm việc được giao thì đánh giá là: 1 

- Sử dụng vượt quá số lượng người làm việc được giao thì đánh giá là: 0 

1       

4.4  

Thực hiện các quy định về phân cấp quản lý do UBND cấp tỉnh, cấp huyện 

phân cấp cho UBND cấp xã: 

- Thực hiện đầy đủ các quy định thì đánh giá là: 1 

- Không thực hiện đầy đủ các quy định thì đánh giá là: 0 

1       

5 XÂY D NG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC 13       

5.1. 

  

Thực hiện cơ cấu cán bộ, công chức theo vị trí chức danh: 

- Đúng quy định thì đánh giá là: 1 
1       
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 
Điểm 

chuẩn 

Điểm 

tự 

đánh 

giá 

Tài 

liệu 

kiểm 

chứng 

Ghi chú 

  - Không đúng quy định thì đánh giá là: 0 

5.2 Tỷ lệ đạt chuẩn của cán bộ, công chức cấp xã 4       

5.2.1 

Tỷ lệ đạt chuẩn của công chức cấp xã: 

- Từ 80% đến 100% số công chức đạt chuẩn thì tính theo công thức: 

[ ] 

- Dưới 80% số công chức cấp xã đạt chuẩn thì đánh giá là: 0 

2       

5.2.2 

Tỷ lệ đạt chuẩn của cán bộ cấp xã: 

- Từ 80% đến 100% số cán bộ đạt chuẩn thì tính theo công thức: 

 [ ] 

- Dưới 80% số cán bộ cấp xã đạt chuẩn thì đánh giá là: 0 

2       

5.3  

Tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã đƣợc b i dƣỡng chuyên môn, nghiệp vụ trong 

n m: 

- Từ 70% số cán bộ, công chức trở lên thì đánh giá là: 2 

- Dưới 70% thì đánh giá theo công thức: [ ] 

2       

5.4 Đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức 6       
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 
Điểm 

chuẩn 

Điểm 

tự 

đánh 

giá 

Tài 

liệu 

kiểm 

chứng 

Ghi chú 

5.4.1 

Thực hiện trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại công chức theo quy định: 

- Đúng quy định thì đánh giá là:2 

- Không đúng quy định thì đánh giá là: 0 

2       

5.4.2 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức: 

- Từ 80% đến 100% thì đánh giá theo công thức: [ ] 

- Dưới 80% cán bộ, công chức được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên thì 

đánh giá là: 0 

2       

5.4.3 

Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức:  

- Trong năm không có cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách 

cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp xã bị kỷ luật từ mức khiển trách 

trở lên thì đánh giá là: 2 

- Trong năm nếu có cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp 

xã thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp xã bị kỷ luật từ mức khiển trách trở 

lên thì đánh giá là: 0 

2       

6 CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG 10       

6.1 Tổ chức thực hiện công tác tài chính - ngân sách 6       
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 
Điểm 

chuẩn 

Điểm 

tự 

đánh 

giá 

Tài 

liệu 

kiểm 

chứng 

Ghi chú 

6.1.1 

Thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ng n sách nhà nước hàng năm: 

- Từ 80% đến 100% thì đánh giá theo công thức: [ ] 

- Dưới 80% thì đánh giá là: 0 

2       

6.1.2 

  

Tổ chức thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán về tài chính, 

ngân sách: 

- Từ 80% đến 100% số kiến nghị được thực hiện thì đánh giá theo công thức:  

[ ] 

- Dưới 80% số kiến nghị được thực hiện thì đánh giá là: 0 

2       

6.1.3 

Thực hiện quy định về sử dụng kinh phí nguồn ng n sách nhà nước (NSNN): 

- Không có sai phạm thì đánh giá là: 2 

- Có sai phạm thì đánh giá là: 0 

2       

6.2 

Thực hiện công khai dự toán, quyết toán ngân sách và các hoạt động tài 

chính xã: 

- Thực hiện đúng quy định thì đánh giá là: 1 

- Không đúng quy định thì đánh giá là: 0 

1       
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 
Điểm 

chuẩn 

Điểm 

tự 

đánh 

giá 

Tài 

liệu 

kiểm 

chứng 

Ghi chú 

6.3 

Công tác quản lý tài sản công:  

-  Đúng quy định thì đánh giá là: 1 

- Không đúng quy định thì đánh giá là: 0 

1       

6.4  

Ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản công củ  cơ qu n, đơn vị: 

- Đã ban hành đầy đủ theo quy định thì đánh giá là: 2 

- Có ban hành nhưng chưa đầy đủ theo quy định thì đánh giá là: 1 

- Chưa ban hành thì đánh giá là: 0 

2       

7 XÂY D NG VÀ PHÁT TRI N CHÍNH QUY N ĐIỆN TỬ 13,5       

7.1 Ứng dụng công nghệ thông tin tại đơn vị  4       

7.1.1 

Ban hành kế hoạch ứng dụng CNTT đúng thời gian quy định: 

- Có ban hành kế hoạch thì đánh giá là: 1 

- Không ban hành thì đánh giá là: 0 

1       

7.1.2 

Triển khai ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc: 

- Đã thực hiện thì đánh giá là: 1 

- Chưa thực hiện thì đánh giá là: 0 

1       
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 
Điểm 

chuẩn 

Điểm 

tự 

đánh 

giá 

Tài 

liệu 

kiểm 

chứng 

Ghi chú 

7.1.3 

Tỷ lệ văn bản trao đổi dưới dạng điện tử (trừ văn bản không được gửi nhận qua 

môi trường mạng): 

- 100% số văn bản được xử lý đúng quy trình trên phần mềm thì đánh giá là: 1 

- Dưới 100% số văn bản được xử lý đúng quy trình trên phần mềm thì đánh giá là: 

0 

1       

7.1.4 

Tỷ lệ văn bản trao đổi dưới dạng điện tử sử dụng chữ ký số (trừ văn bản không 

được gửi nhận qua môi trường mạng): 

- Đạt 100% số văn bản thì đánh giá là: 1 

- Dưới 100% số văn bản thì đánh giá là: 0 

1       

7.2 Cung cấp dịch vụ công trực tuyến 2       

7.2.1 

Tỷ lệ hồ sơ TTHC được xử lý trực tuyến mức độ 3: 

- Từ 75% số hồ sơ TTHC trở lên thì đánh giá là: 1 

- Dưới 75% số hồ sơ TTHC thì đánh giá theo công thức: [ ] 

1       

7.2.2 

Tỷ lệ hồ sơ TTHC được xử lý trực tuyến mức độ 4: 

- Từ 50% số hồ sơ TTHC trở lên thì đánh giá là: 1 

- Dưới 50% số hồ sơ TTHC thì đánh giá theo công thức: [ ] 

1       
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 
Điểm 

chuẩn 

Điểm 

tự 

đánh 

giá 

Tài 

liệu 

kiểm 

chứng 

Ghi chú 

7.3 

Hoạt động củ  tr ng thông tin điện tử (TTĐT): 

- Cập nhật thường xuyên, đầy đủ thì đánh giá là: 1 

- Trang TTĐT không hoạt động hoặc không cập nhật đầy đủ thì đánh giá là: 0 

1       

7.4 
Thực hiện tiếp nhận h  sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bƣu 

chính công ích (BCCI) 
2,5 

      

7.4.1 

Tỷ lệ TTHC đã triển khai có phát sinh hồ sơ tiếp nhận hoặc trả kết quả giải quyết 

qua dịch vụ BCCI: 

- Từ 50% số TTHC trở lên có phát sinh hồ sơ thì đánh giá là: 1 

- Dưới 50% TTHC thì đánh giá theo công thức: [ ] 

1 

      

7.4.2 

Tỷ lệ hồ sơ TTHC được tiếp nhận qua dịch vụ BCCI: 

- Từ 15% số hồ sơ TTHC trở lên thì đánh giá là: 0,75 

- Dưới 15% số hồ sơ thì đánh giá theo công thức: [ ] 

0,75 

      

7.4.3 

Tỷ lệ kết quả giải quyết TTHC được trả qua dịch vụ BCCI: 

- Từ 15% số hồ sơ TTHC trở lên thì đánh giá là: 0,75 

- Dưới 15% số hồ sơ thì đánh giá theo công thức: [ ] 

0,75 
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 
Điểm 

chuẩn 

Điểm 

tự 

đánh 

giá 

Tài 

liệu 

kiểm 

chứng 

Ghi chú 

7.5 Áp dụng Hệ thống quản lý chất lƣợng (ISO 9   ) theo quy định 4       

7.5.1 

Thực hiện triển khai, áp dụng theo quy định hiện hành: 

- Đã công bố HTQLCL áp dụng tại đơn vị thì đánh giá là: 2 

- Chưa công bố HTQLCL áp dụng tại đơn vị thì đánh giá là: 0 

2 

      

7.5.2 

Kết quả thực hiện duy trì, cải tiến HTQLCL hằng năm tại đơn vị: 

- Được xếp loại Tốt thì đánh giá là: 2 

- Được xếp loại Đạt yêu cầu thì đánh giá là: 1 

- Được xếp loại Chưa đạt yêu cầu thì đánh giá là: 0 

2 

      

II ĐI U TRA XÃ HỘI HỌC 18 

Đơn vị 

không 

tự 

đánh 

giá 

 UBND cấp 

huyện thực 

hiện 

 Tổng I+II 100     

 


		dungbh.trieuson@thanhhoa.gov.vn
	2021-11-19T08:49:12+0700


		2021-11-19T10:46:23+0700


		2021-11-19T10:46:37+0700


		trieuson@thanhhoa.gov.vn
	2021-11-19T10:47:06+0700




